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  TRƯỜNG TH AN THẮNG                                     Môn Toán -  Lớp 4
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                                                          Thời gian: 40 phút không kể thời gian giao đề.
Họ và tên:.........................................................Lớp.......................SBD.....................     

I. Trắc nghiệm:  Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (4 điểm)
Câu 1(0,5 điểm). Chữ số 6 trong số 265 127 394 thuộc hàng:
	     A. Trăm triệu
	B. Chục triệu
	C. Triệu
	D. Trăm nghìn


Câu 2(0,5 điểm). Số gồm 3 triệu ba mươi nghìn và ba mươi viết là:
A. 303030		B. 3030030		C.3003030		        D. 30030030
Câu 3(0,5 điểm). Làm tròn số 21 654 đến hàng nghìn thì được số:
	A. 22 000
	B. 21 000
	C. 20 000
	D. 21 600


Câu 4(0,5 điểm). Có bao nhiêu số có hai chữ số mà hiệu của hai chữ số là 5?
A.  8 số		   B. 9 số			C.10 số                        D.11 số
Câu 5(0,5 điểm). Dùng thước đo góc để đo góc đỉnh D; cạnh DE, DG. Số đo của góc đó là:      A. 900			B. 450                                               C. 1800         



E

                                                                                                        D                      G
Câu 6(0,5 điểm). Biểu thức nào sau đây là biểu thức có chứa hai chữ?
	1. m – 68 + 2
	1. m – 10 x 5
	C. 110 – n x m 
	D. n – p +a


Câu 7(0,5 điểm). Giá trị của biểu thức a + b - 135 với a = 500 và b = 200 là:
A. 562			B. 563		C. 564                         D. 565
Câu 8(0,5 điểm). Trong các số sau, số nào khi đổi vị trí cho nhau vẫn là số chẵn?
A. 56			           B. 14		     C. 86                        D. 72
II. Tự luận (6 điểm)                                                                        
Bài 1. Tính giá trị của biểu thức. (1 điểm)
	1. 81 142 - 972 : 9
…………………………………
…………………………………
…………………………………
	
	  b. 13228 + (28072 - 16785)
………………………………..
…………………………………
…………………………………


 Bài 2. Đặt tính và tính ( 2 điểm )
42 676 + 39 705         	53 892 – 27 349	     10 653 x 6	      25 432 : 8
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Bài 3. (2điểm) Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 1235 kg gạo,ngày thứ hai bán được nhiều hơn ngày thứ nhất 201 kg gạo nhưng lại ít hơn ngày thứ ba 39 kg gạo. Hỏi cả ba ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu kg gạo?
Bài giải
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
Bài 4. Bài 6: Tính nhanh
a) 1237 + 2914 + 1763 + 2086                               b) 365 x 7 +  365 x 4 -  365                               
.........................................................            ...................................................................
.........................................................            ...................................................................
........................................................             ...................................................................
........................................................            ...................................................................
........................................................            ...................................................................
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(0,5 đ)
	C
(0,5 đ)


II. TỰ LUẬN 
Bài 1: Mỗi phép tính đúng được 0,5 đ
Bài 2: Mỗi phép tính:  Đặt tính đúng (0.25đ)
           		      Kết quả đúng (0.25 đ)
Bài 3: 
                                                          Bài giải 
          Ngày thứ hai cửa hàng bán được số gạo là:                              0,25đ
                       1235 + 201 = 1436 ( kg)                                              0,25đ
         Ngày thứ ba cửa hàng bán được số gạo là:                                0,25đ
                      1436 + 39 = 1475 ( kg)                                                 0,25đ
         Cả ba ngày cửa hàng bán được số gạo là:                                  0,25đ
                     1235 + 1436 + 1475 = 4146 ( kg)                                  0,5đ
                                          Đáp số: 4146 kg                                        0,25đ
		( HS làm cách giải khác vẫn cho đủ điểm )
Bài 4. Mỗi phép tính đảm bảo nhanh, đúng được 0,5 đ
a) 1237 + 2914 + 1763 + 2086                               b) 365 x 7 +  365 x 4 -  365                               
= ( 1237 + 1763) + ( 2914 + 2086)                          = 365 x 7 + 365 x 4 – 365 x1
=            3 000  + 5 000                                            =  365 x ( 7 + 4 – 1 )        
=                      8 000                                                 =  365 x  10
                                                                                  = 3 650
								 Người ra đề



							      Hoàng Thị Phương
